
2. Danh sách SV có thay đổi điểm học phần (GV đề nghị) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 16022401 Nguyễn Duy Võ Anh 16/12/1998 K61CACLC2 Chuyên đề công nghệ INT3414 20 5.3  7.5 7.7  8.5 
SV chứng minh được 
không copy bài của bạn 

2 17020020 Vũ Thị Thiên Anh 31/03/1999 K62CAC An toàn và an ninh mạng INT3307 2 0  5.4 9.0  9.0 GV vào điểm nhầm 

3 17021285 Nguyễn Tuấn Linh 13/05/1999 K62CACLC1 Chuyên đề công nghệ INT3414 20 3.3  6.7 8.0  8.6 
SV chứng minh được 
không copy bài của bạn 

4 17020631 Phạm Mạnh Dân 26/05/1998 K62CC Công nghệ phần mềm INT2208 5 0  3.6 8.5  7.0 GV vào điểm nhầm 

5 17020182 Diệp Văn Hiếu 25/01/1998 K62CD Phát triển ứng dụng di động INT3120 4 0 0 0 6.7 5.8 6.2 
SV không đến ký vào 
danh sách thi 

6 17021091 Nguyễn Văn Trường 14/09/1999 K62CD An toàn và an ninh mạng INT3307 1 0  5.4 10  9.4 GV vào điểm nhầm 

7 17021092 Nguyễn Văn Trường 02/07/1999 K62CE An toàn và an ninh mạng INT3307 1 10  9.4 0  5.4 GV vào điểm nhầm 

8 17021131 Cao Thế Vinh 03/07/1999 K62CG Nguyên lý hệ điều hành INT2206 6 0 0 0 8.3 5.5 6.6 
SV không đến ký vào 
danh sách thi 

9 17020668 Đào Trọng Đạt 16/03/1999 K62CL Công nghệ phần mềm INT2208 5 0  4.8 8.5  8.2 GV vào điểm nhầm 

10 17021088 Thân Thế Trung 05/01/1999 K62CL Công nghệ phần mềm INT2208 5 0  3.6 8.5  7.0 GV vào điểm nhầm 

11 18020525 Nguyễn Xuân Hòa 19/10/2000 K63CB Nguyên lý marketing BSA2002 3 8.0  7.6 9.5  8.0 GV vào điểm nhầm 

12 18020823 Nguyễn Cao Bảo Long 25/04/2000 K63CB Mạng máy tính INT2209 4 1.8  6.1 9.8  9.3 

SV nhập sai format tên 
vào hệ thống chấm điểm 
tự động nên không được 
tính điểm sau đó giảng 
viên cho SV nhập lại 

13 18021198 Nguyễn Phương Thảo 10/06/2000 K63CB Tín hiệu và hệ thống ELT2035 1 9.0  8.8 9.5  9.0 GV vào điểm nhầm 

14 18021386 Lê Ngọc Tùng 24/11/2000 K63CC Cơ sở dữ liệu INT2207 2 0  2.5 10  6.5 GV vào điểm nhầm 

15 18020001 Hoàng Vũ Duy Anh 12/12/2000 K63CCLC Mạng máy tính INT2209 4 1.7  6.7 9.8  9.9 

SV nhập sai format tên 
vào hệ thống chấm điểm 
tự động nên không được 
tính điểm sau đó giảng 
viên cho SV nhập lại 

16 18020003 Hoàng Minh Đức Anh 10/10/2000 K63CCLC Mạng máy tính INT2209 4 1.7  5.4 9.9  8.6 

SV nhập sai format tên 
vào hệ thống chấm điểm 
tự động nên không được 
tính điểm sau đó giảng 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

viên cho SV nhập lại 

17 18020046 Lê Quang Quân 06/09/2000 K63CCLC 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

HIS1002 11 7.3  6.8 7.8  7.0 
GV vào điểm nhầm 

18 18020058 Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 K63CCLC Công nghệ phần mềm INT2208 4 8.5  8.2 10  8.8 GV vào điểm nhầm 

19 18020058 Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 K63CCLC Mạng máy tính INT2209 4 9.1  8.8 9.7  9.0 

SV đã làm bài nhưng vì lý 
do kỹ thuật bài không tự 
động đẩy vào hệ thống 
chấm điểm tự động nên 
giảng viên cho phép SV 
làm lại bài 

20 18021388 Lê Trần Hải Tùng 04/09/2000 K63CCLC Mạng máy tính INT2209 4 1.7  6.7  9.2 9.7 

SV nhập sai format tên 
vào hệ thống chấm điểm 
tự động nên không được 
tính điểm sau đó giảng 
viên cho SV nhập lại 

21 18020326 Phạm Ngọc Việt Đức 26/08/2000 K63CE Cơ sở dữ liệu INT2207 3  0 3.6  6.0 7.2 GV vào điểm nhầm 

22 18021188 Vũ Đình Thành 16/03/2000 K63ĐACLC1 Tín hiệu và hệ thống ELT2035 24 7.0  8.5 8.5  9.1 GV Cộng sót điểm 

23 18020743 Phạm Tùng Lâm 08/11/2000 K63ĐACLC2 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

PHI1005 25 7.0  7.3 6.0  6.9 
GV vào điểm nhầm 

24 18020744 Phạm Tùng Lâm 19/05/2000 K63ĐACLC2 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

PHI1005 25 6.0  6.6 7.0  7.0 
GV vào điểm nhầm 

25 18020681 Hoàng Xuân Khanh 05/12/2000 K63H1 Kỹ thuật hiển thị máy tính EMA3090 1 8.0  5.9 5.0  5.0 GV vào điểm nhầm 

26 18021358 Vương Văn Tuân 01/06/2000 K63H1 Kỹ thuật hiển thị máy tính EMA3090 1  5.5 6.9  6.0 7.2 GV vào điểm nhầm 

27 18020228 Nguyễn Đức Chiến 16/02/2000 K63H2 Tin học cơ sở 1 INT1003 2 5.9  7.4 9.1  8.7 GV chấm sót bài tập 

28 19021399 Hoàng An 06/11/2001 K64ĐACLC1 Điện và Quang PHY1103 24  4.0 4.6  3.8 4.5 GV tính trừ điểm nhầm 

29 19020308 Lê Tuấn Hùng 25/09/2001 K64J Lập trình nâng cao INT2215 5 0  6.0 7.0  8.8 GV vào điểm nhầm 

30 19020954 Vũ Đình Minh 16/09/2001 K64XD 
Tác động và thích ứng với biến đổi 
khí hậu 

CTE3011 1 8.6  8.6  9.2 9.0 
GV vào điểm nhầm 

31 18020777 Bùi Đoàn Tiến Lĩnh 16/01/1999 K63R Tin học cơ sở 1 INT1003 1 0 0 0 6.0 5.5 5.7 SV học lớp khác 

Danh sách gồm 31 lượt sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên; SV: Sinh viên 



 


